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Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Học ngày 25/03/2024 lúc 18h00 - 20h15- 2-4-6

GV: Thầy Thái Anh B203A

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Ngô Hải 11/01/2003 Bình Dương 339037775

2 Trương Quốc 02/12/2001 TP. HCM 773795899

3 Lê Nguyễn Kỳ 01/09/2001 Đồng Nai 919070803

4 Nguyễn Trần Vân 14/03/2004 Cần Thơ 789528069

5 Vũ Đức 06/03/2004 Bình Phước 392625980

6 Đỗ Thị Hoàng 21/09/2004 Ninh Thuận 784437195

7 Trần Như 31/08/2003 Lâm Đồng 369727375

8 Phan Quốc 17/05/2003 Lâm Đồng 329372430

9 Danh Châu Hiệp 10/03/2004 Bình Thuận 327994945

10 Võ Quốc 16/07/2004 Long An 353322414

11 Đoàn Nguyễn Chí 09/07/2004 Phú Yên 329078347

12 Lưu Ngọc Minh 08/12/2003 Bến Tre 366527540

13 Võ Ngọc 27/12/2003 TP. HCM 938261509

14 Huỳnh Phúc 23/08/2003 An Giang 377999106

15 Bùi Quốc 24/07/2003 Ninh Thuận 786647873

16 Nguyễn Duy 17/07/2002 Quảng Ngãi 869132149

17 Nguyễn Thành 23/05/2003 TP. HCM 392231661

18 Trương Quốc 02/12/2004 Bình Định 353163244

19 Lê Tuấn 29/10/2003 Đăk Nông 845920739

20 Võ Kế 10/01/2004 Bình Định 394316733

21 Lê Thị 17/03/2004 Hà Tĩnh 879813593

22 Nguyễn Thị 04/01/2002 Ninh Thuận 908780493

23 Lê Quang 26/10/2004 Bình Thuận 337069052

24 Nguyễn Thị Phương 06/03/1990 Cần Thơ 328989600

25 Trương Tấn 10/05/2002 Bình Định 368754203

26 Thái Ngọc 20/06/2001 Đồng Nai 937064582

27 Bùi Việt 09/10/2002 TP. HCM 937830547

28 Bùi Nam 13/02/2003 Nam Định 938207888

29 Lương Thế 24/11/2002 Ninh Bình

30 Cao Đức 04/02/2003 Bình Phước 979188902

31 Trần Thị Thanh 02/09/2004 Bình Phước 982479538

32 Huỳnh Lê Ngọc 09/03/2004 Bình Dương 933429319

Trung tâm ĐT Nguồn Nhân Lực & HTDN
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33 Trương Ngọc 16/10/2003 Đăk Lăk 345928198

34 Phạm Bá 22/11/2004 Tiền Giang 356383315

35 Đào Viết 06/04/2004 Đăk Lăk 373743070

36 Huỳnh Thanh 12/08/2003 Gia Lai 327067248

37 Đặng Ngọc 12/02/2004 Phú Yên 867792560

38 Nguyễn Huy 17/06/2003 Bình Định 911690471

39 Nguyễn Minh 08/04/2005 TP. HCM 973562310

40 Dương Văn 13/11/2003 Đồng Nai 582778657

41 Nguyễn Như 27/02/2003 Bình Phước 335975416

42 Ngô Phi 11/06/2002 Bình Thuận 916818368

43 Nguyễn Văn 18/07/2004 Bình Định 398187324

44 Nguyễn Thị Lan 07/03/2003 Bình Dương 968208949

45 Võ Văn 20/06/2004 Bình Định 967283785

46 Lê Quang 29/12/2003 Bình Định 865597054

47 Bùi Quốc 28/09/2004 Quảng Ngãi 366582059

48 Võ Ngọc 04/11/2003 Bình Định 388081411

49 Lê Anh 12/07/2000 Bình Định 795573316

50 Huỳnh Ngọc Minh 05/06/2004 Ninh Thuận 369183462

51 Văn Khang 02/05/2003 Bình Định 389623079

52 Trần Quang 27/06/2004 Quảng Ngãi 355347857

355533061

54 La Đon 01/01/2002 Đồng Tháp 339524179

55 Trần Hoàng Bảo 25/06/2004 TP. HCM 902854540

53 Đinh Văn 04/11/2004 Phú Yên


